
Mẫu số 01/QĐ-CKNS 

Đơn vị 

Văn phòng 

Sở Nội vụ

Đơn vị Ban 

Thi

 đua - Khen 

thƣởng

Đơn vị Ban 

Tôn giáo

Đơn vị 

Trung tâm 

Lƣu trữ lịch 

sử tỉnh

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 10.000 10.000 10.000

1  Số thu phí, lệ phí 10.000 10.000 10.000

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 9.000 9.000 9.000

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN 1.000 1.000 1.000

II Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 28.508.000 28.508.000 10.730.000 9.781.000 4.043.000 3.954.000

1 Chi quản lý hành chính   (Loại 340, khoản 341) 21.800.000 21.800.000 7.976.000 9.781.000 4.043.000 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 9.771.000 9.771.000 6.197.000 1.705.000 1.869.000 0

Kinh phí thực hiện chi tiền lương và hoạt động 

thường xuyên
9.543.000 9.543.000 6.055.000 1.662.000 1.826.000

Kinh phí 10% CCTL tại đơn vị 228.000 228.000 142.000 43.000 43.000

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 12.029.000 12.029.000 1.779.000 8.076.000 2.174.000

2 Nghiên cứu khoa học

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề (Loại 

070, Khoản 085) 2.754.000    2.754.000     2.754.000    

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.754.000    2.754.000     2.754.000    

Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh 2.629.000 2.629.000 2.629.000

  ĐV tính: 1.000 đồng

  Đơn vị: Sở Nội vụ 

 Chương: 435

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH ĐƢỢC GIAO 

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNV ngày           /12/2022 của Sở Nội vụ )

Số 

TT 
Nội dung

Tổng số

đƣợc giao

Tổng số đã

phân bổ



Kinh phí trợ cấp đi học được hưởng trợ cấp 

theo chính sách tại Quyết định 41/2019/QĐ-

UBND ngày 19 ngày 7 năm 2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

125.000 125.000 125.000

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

5 Chi bảo đảm xã hội  

6 Chi hoạt động kinh tế 3.954.000    3.954.000     3.954.000    

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.648.000    1.648.000     1.648.000    

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.306.000    2.306.000     2.306.000    

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  

9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao

11 Chi Chương trình mục tiêu
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